
UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ 

TRƢỜNG MN TÂN HƢNG 

 
        Số: 88/TTr-MNTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Tân Hưng, ngày 25 tháng 4 năm 2024 

  

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị mua sắm phƣơng tiện phong cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

Trƣờng Mầm non Tân Hƣng 
 

Kính gửi:  - UBND huyện Đồng Phú; 

- Phòng TC-KH huyện Đồng Phú; 

- phòng KT-HT huyện Đồng Phú; 

- Phòng GDĐT huyện Đồng Phú.  

       

Căn cứ vào công văn 150/2020/TT- BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an 

quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực 

lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sơ, lực lượng phòng cháy 

và chữa cháy chuyên ngành. 

Căn cứ vào công văn 129/PGDĐT-GDMN  ngày 05/4/2024 của PGDĐT  v/v 

rà soát, đề xuất mua sắm phương tiện PCCC và CNCH năm 2024 

  Căn cứ vào tình hình thực tế hiện tại của trường mầm non Tân Hưng. Sau khi 

rà soát phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại 

phụ lục III Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an. 

Trường Mầm non Tân Hưng còn thiếu một số phương tiện phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ. 

Vậy để đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đủ 

theo quy định, đơn vị đề nghị UBND huyện, các phòng ban chuyên môn quan tâm bổ 

sung kinh phí cho đơn vị trang bị bổ sung phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ. 

Rất mong được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo để đơn vị có đủ phương tiện 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Xin chân thành cảm ơn! 

          

- Như kính gửi;                                                                     

- - Lưu: VT. 

HIỆU TRƢỞNG 

 
 

-  

 

 

            

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II 

DANH MỤC, SỐ LƢỢNG PHƢƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

CƠ SỞ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an) 

ST

T 
DANH MỤC 

SỐ LƢỢNG 

ĐƠN 

VỊ 

NIÊN HẠN 

SỬ DỤNG 

Hiện 

có  

Đề 

xuất 

bổ 

sung  

Ghi 

chú 
Thuộc phụ 

 lục III Nghị định 

số 136/ 2020/ NĐ-

CP 

Thuộc phụ 

 lục II 

Nghị định 

số 136/ 

2020/ NĐ-

CP 

1 

Bình bột chữa cháy xách 

tay có khối lượng chất 

chữa cháy không nhỏ hơn 

04kg 

3 5 Bình 

Theo quy 

định của 

nhà sản 

xuất 

2 8 

 

2 

Bình khí chữa cháy xách 

tay có khối lượng chất 

chữa cháy không nhỏ hơn 

03kg hoặc bình chữa cháy 

gốc nước xách tay có 

dung tích chất chữa cháy 

không nhỏ hơn 06 lít 

3 5 Bình 

Theo quy 

định của 

nhà sản 

xuất 

2 8 

 

3 
Mũ chữa cháy/cứu nạn, 

cứu hộ 
3 5 Chiếc 

Hỏng thay 

thế 
 

3 

 

4 
Ọuần áo chữa cháy/cứu 

nạn, cứu hộ 
3 5 Bộ 

Hỏng thay 

thế 
 

3 

 

5 
Găng tay chữa cháy/cứu 

nạn, cứu hộ 
3 5 Đôi 

Hỏng thay 

thế 
 

3 

 

6 
Giầy, ủng chữa cháy/cứu 

nạn, cứu hộ 
3 5 Đôi 

Hỏng thay 

thế 
 

3 

 

7 

Mặt nạ lọc độc (đáp ứng 

QCVN 

10:2012/BLĐTBXH) 

3 5 Chiếc 
Hỏng thay 

thế 

 

3 

 

8 

Đèn pin (độ sáng 200lm, 

chịu nước IPX4) 
1 2 Chiếc 

Hỏng thay 

thế 

 

1 

 

9 

Rìu cứu nạn (trọng lượng 

2 kg, cán dài 90 cm, chất 

liệu thép cacbon cường 

độ cao) 

1 2 Chiếc 
Hỏng thay 

thế 

 

1 

 

10 

Xà beng (một đầu nhọn, 

một đầu dẹt; dài 100cm) 
1 1 Chiếc 

Hỏng thay 

thế 

 

1 

 

11 

Búa tạ (thép cacbon 

cường độ cao, nặng 5kg, 

cán dài 50cm) 

1 1 Chiếc 
Hỏng thay 

thế 

 

1 

 

12 
Kìm cộng lực (dài 60cm, 

tải cắt 60kg) 
1 1 Chiếc 

Hỏng     

thay thế 
 

1 

 



13 

Túi sơ cứu loại A (Theo 

Thông tư so 19/2016/TT- 

BYT ngày 30 tháng 6 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Y 

tê) 

1 2 Túi 
Hỏng thay 

thế 

 

1 

 

14 

Cáng cứu thương (kích 

thước 186cm X 51cm X 

17cm; tải trọng 160kg. 

- 1 Chiếc 
Hỏng thay 

thế 

 

- 

 

15 

Bộ đàm cầm tay (đáp ứng 

tiêu chuẩn IP54) 
- 2 Chiếc 

Hỏng thay 

thế 

 

- 

 

         

 

Ghi chú: Trường thuộc phụ lục II hoặc  III. 

      

 

Các trường căn cứ vào phụ lục II, III tại Nghị định 136//2020/NĐ-CP ngày 

14/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ để trang bị 

   
 


